Hướng dẫn số: 09/HD-KHTC
	   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI


                
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày …. tháng …. năm 201….


HƯỚNG DẪN KHUNG ĐỊNH MỨC CHI, CHỨNG TỪ THANH TOÁN KINH PHÍ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CƠ BẢN DO QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA TÀI TRỢ - NAFOSTED

- Căn cứ Quyết định số 14/2008/QĐ-BKHCN ngày 22 tháng 12 năm 2008 về việc áp dụng thí điểm phương thức lập dự toán kinh phí đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ;
- Căn cứ Hướng dẫn lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán toán kinh phí đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ ngày 6 tháng 5 năm 2010;
- Căn cứ Thông tư số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 04 năm 2015 hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước và các quy định hiện hành của Nhà nước;
- Căn cứ Thông tư số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2015 Quy định chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước;

- Theo sự thoả thuận, thống nhất giữa Trường ĐHSP Hà Nội và các Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu cơ bản.

	TT
	Nội dung
	Định mức
	Thời gian
	Chứng từ thanh toán

	A
	Kinh phí  khoán chi
	 
	 
	 

	I
	Công lao động khoa học
	 
	 
	 

	1
	Chủ nhiệm đề tài 
	Hệ số 6,92 x  2,5 x Mức lương tối thiểu  
	Theo thời gian làm việc thực tế cho đề tài nhưng không quá 70% thời gian thực hiện đề tài 
	Hợp đồng, biên bản nghiệm thu sản phẩm và thanh lý hợp đồng giao khoán chuyên môn (Dành cho việc giao khoán thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ với chủ nhiệm đề tài) theo Mẫu số: 22/MS-KHTC và (Dành cho việc giao khoán thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ với thành viên nghiên cứu của đề tài) theo Mẫu số: 23/MS-KHTC; Giấy nhận tiền theo Mẫu số: 05/MS-KHTC theo giai đoạn quyết toán. Theo thuyết minh đề tài đã được Quỹ duyệt kèm theo sản phẩm của từng thành viên nghiên cứu.

	2
	Thành viên nghiên cứu chủ chốt, thư ký khoa học 
	Hệ số 5,42 x  2,0 x Mức lương tối thiểu  
	
	

	3
	Nghiên cứu sinh
	Hệ số 3,66 x  1,5 x Mức lương tối thiểu  
	
	

	4
	Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ khác 
	Hệ số 2,86 x  1,2 x Mức lương tối thiểu  
	
	

	Chú ý:

- Đối với nhà Khoa học Việt Nam đang công tác tại nước ngoài từ 6 tháng trở lên có tham gia đề tài được tính thời gian làm việc cho đề tài tối đa 3 tháng/ năm. 

- Trong quá trình thực hiện đề tài: Nếu có sự thay đổi thành viên chủ chốt thì chủ nhiệm đề tài phải làm đơn gửi cho Lãnh đạo Nhà trường. Nhà trường sẽ xem xét và xin ý kiến của Quỹ.  Chủ nhiệm được phép bổ sung thành viên (kể cả chủ chốt) hoặc thay đổi thành viên khác để thực hiện đề tài.

- Chủ nhiệm đề tài được quyết định chi trả công lao động  cho từng thành viên nghiên cứu cao hơn hay thấp hơn dự toán kinh phí của từng thành viên nhưng không được vượt quá tổng dự toán đã được phê duyệt và khoán chi. 

- Hợp đồng, nghiệm thu và thanh lý hợp đồng với CNĐT và từng thành viên nghiên cứu của đề tài do Lãnh đạo Nhà trường (BGH ký) với CNĐT và với từng thành viên nghiên cứu của đề tài.  

	II
	Chi công tác phí
	Định mức
	 
	Chứng từ thanh toán

	1
	Thuê chỗ ở 
	theo định mức quỹ Nafosted phê duyệt 
	 
	Công lệnh có dấu của cơ quan cử đi công tác, đơn vị duyệt số ngày đi công tác, xác nhận của cơ quan đến, giấy mời hội thảo, chương trình hội thảo, khảo sát lấy mẫu. 

	2
	Phụ cấp lưu trú
	theo định mức quỹ Nafosted phê duyệt 
	 
	

	3
	Tiền tàu xe đi công tác
	theo định mức quỹ Nafosted phê duyệt 
	 
	Vé tàu xe, máy bay, hóa đơn, thẻ lên máy bay 

* Thành viên nghiên cứu Hệ số lương<5,76 đi bằng máy bay phải có quyết định.

	4
	Kinh phí đóng góp hội nghị (nếu có)
	 
	 
	Hóa đơn, phiếu thu của đơn vị tổ chức hội thảo, hội nghị (có dấu của đơn vị tổ chức). 

	III
	Chi phí dịch vụ thuê ngoài
	 
	 
	

	1
	Thuê phân tích mẫu, thuê đo từ,lấy mẫu điều tra khảo sát … phục vụ đề tài
	 
	 
	Hợp đồng, Biên bản nghiệm thu sản phẩm, thanh lý HĐ, giấy nhận tiền có ghi số CMTND (nếu là cá nhân), Hoá đơn tài chính (nếu ký với tổ chức) 

	 
	 
	 theo định mức quỹ Nafosted phê duyệt 
	

	 
	 
	
	

	IV
	Chi phí trực tiếp khác
	Các định mức theo thuyết minh đề tài đã được Quỹ phê duyệt.

	1
	Hội thảo, hội nghị
	 
	 
	Biên bản hội thảo 

	 
	Chủ tịch
	 200.000đ/buổi 
	 
	Bảng kê chi  (Mẫu số: 08/MS-KHTC )

 

	 
	Thư ký
	 100.000đ/buổi 
	 
	

	 
	Khách mời
	 70.000đ/buổi 
	 
	

	 
	Nước uống, giải khát
	 5.000đ/người/buổi 
	 
	Dưới 200.000đ - Hóa đơn bán lẻ;

Trên 200.000đ  (theo Hướng dẫn số: 07/HD-KHTC)

	 
	Báo cáo tham luận
	 500.000đ/báo cáo 
	 
	Giấy nhận tiền theo Mẫu số: 05/MS-KHTC kèm theo báo cáo 

	2.
	Mời chuyên gia nước ngoài
	 
	 
	Giấy mời, phôtô vé máy bay, hộ chiếu, visa XNC của CG và biên bản kết quả buổi làm việc 

	 
	Tiền ăn cho chuyên gia
	 300.000đ/ngày 
	 
	Giấy nhận tiền 

	 
	Tiền phòng
	 900.000đ/đêm 
	 
	Hoá đơn tài chính

	 
	Xe đưa đón tại sân bay
	 350.000đ/chiều 
	 2 chiều 
	

	 
	Thuê xe phục vụ chuyên gia
	 300.000đ/ngày 
	 
	

	 
	Chi phí cho hội thảo
	 (định mức giống như chi hội thảo) 
	 
	 

	3
	Tài liệu, in ấn, phôtô
	 
	 
	Dưới 200.000đ – Hóa đơn bán lẻ;

Trên 200.000đ  (theo Hướng dẫn số: 07/HD-KHTC); kèm theo tài liệu hoặc danh mục tài liệu đã  photo

	4
	Văn phòng phẩm
	 
	 
	

	V
	Chi phí gián tiếp
	 
	 
	Phiếu thu của Trường 

	Đối với loại Kinh phí khoán chi CNĐT có thể chi nhiều hơn hay ít hơn từng hạng mục so với dự toán, nh​ưng không đư​ợc vư​ợt quá tổng Kinh phí khoán chi. Nếu có đầu mục nào không thực hiện thì phải có văn bản giải trình gửi lên Trường phê duyệt. 

	B
	Kinh phí không khoán chi
	                                                 -   
	                                      -   
	Thực hiện theo văn bản của Nhà n​ước 

	1
	Nguyên vật liệu
	 
	 
	Theo Hướng dẫn số: 07/HD-KHTC

	2
	Tài sản cố định
	 
	 
	Theo Hướng dẫn số: 10/HD-KHTC

	* Ghi chú: 
- Chứng từ thanh toán mua vật tư tiêu hao, hóa chất, dụng cụ thí nghiệm, nguyên vật liệu, VPP... theo Hướng dẫn: 07/HD-KHTC.

- Chứng từ thanh toán mua thiết bị,  tài sản cố định theo Hướng dẫn: 10/HD-KHTC.

- Chứng từ thanh toán mua vật tư tiêu hao, hóa chất, dụng cụ thí nghiệm, nguyên vật liệu, VPP và TSCĐ trên 100.000.000 đồng thực hiện theo hướng dẫn (Hướng dẫn số: 07/HD-KHTC và Hướng dẫn số: 10/HD-KHTC) nhưng Tờ trình gửi lên Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ quốc gia để xin phê duyệt.

	Đối với loại Kinh phí không khoán chi Chủ nhiệm đề tài thực hiện quản lý và chi tiêu theo các quy định hiện hành của Nhà nước và trong phạm vi dự toán đã được Quỹ phê duyệt. Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh danh mục, số lượng, đơn giá thì chỉ được thực hiện sau khi xin ý kiến của Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ quốc gia. 


